
BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
A. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP:

· Tên Doanh nghiệp: 

Tên giao dịch:


Ngày, tháng, năm thành lập:


Loại hình doanh nghiệp:
( DNTN
( Công ty Cổ phần  
( Công ty TNHH
     ( Công ty Nhà nước
( Khác: 



· Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:


· Địa chỉ:


· Điện thoại: 
Fax: 

· Email:
Website:

· Mã số thuế:


· Người đại diện theo pháp luật: …………………………….Chức vụ:

Điện thoại:


Email: 


· Họ tên người liên hệ:
………………Chức vụ:


Điện thoại: 
Di động:


E-mail: 
…………..


B. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP:
I. DOANH THU – LỢI NHUẬN:

1. Vốn:

Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Năm

Chỉ số
	Năm 2022
	6 tháng đầu năm 2023

	1. 
	Vốn điều lệ
	
	

	2. 
	Vốn chủ sở hữu
	
	


2.  Doanh thu, lợi nhuận: 

Đơn vị tính: triệu đồng

	                        Năm

          Chỉ số
	Năm 2021
	Năm 2022
	6 tháng

đầu năm 2023
	So sánh

(%)

	
	Kế hoạch

 (1)
	Thực hiện (2)
	Kế hoạch (3)
	Thực hiện (4)
	Kế hoạch (5)
	Thực hiện (6)
	(2)/(1)
	(4)/(3)
	(4)/(2)

	Tổng Doanh thu và thu nhập
	Tổng Doanh thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:

Xuất khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận
	Tổng Lợi nhuận sau thuế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:

Xuất khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      II. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT:
1. Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước:  
                                                                  Đơn vị tính: .........
	Stt
	Nội dung
	2022
	2023
(6 tháng đầu năm)

	1
	Số thuế phải nộp theo quy định (số phải nộp đầu kỳ và phát sinh trong kỳ).
	
	

	2
	Số thuế đã nộp:
	
	

	
	VAT
	
	

	
	TNDN
	
	

	
	Khác………………………….
	
	

	3
	Số thuế còn nợ cuối kỳ
	Lý do

	
	VAT
	

	
	TNDN
	

	
	Khác………………………….
	


2. Nghĩa vụ đối với người lao động:

* Tình hình đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN)

	Stt
	Năm

Tiêu chuẩn
	2022
	2023
(6 tháng đầu năm)

	1.
	Tổng số CB CNV (người)
	
	

	2.
	Tổng số tiền phải đóng theo quy định
	
	

	3
	Tổng số tiền đã đóng
	
	

	4
	Số tiền chưa đóng
	
	

	
	Lý do
	
	


* Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (còn hiệu lực)

	Stt
	Nội dung
	Đã đăng ký
	Chưa đăng ký
	Đối tượng không cần đăng ký 
(Ghi rõ lý do)

	1
	Nội quy lao động 
	
	
	

	2
	Thỏa ước lao động tập thể
	
	
	


* Các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023:
+ Cơ quan phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường lập biên bản vi phạm

                  : Không                                                                                          : Có

        Nếu có, nêu rõ lý do và biện pháp khắc phục, kết quả khắc phục


+ Các hoạt động phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường tại Doanh nghiệp:


* Đình công, bãi công của người lao động: Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 trong doanh nghiệp có xảy ra đình công, bãi công của người lao động (trừ những lý do không liên quan đến chính sách doanh nghiệp)
(: Có



(: Không

III. XÃ HỘI – CỘNG ĐỒNG:

1. Liệt kê các chương trình xã hội – cộng đồng mà doanh nghiệp đã tham gia trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023:
	STT
	Chương trình
	Giá trị đóng góp

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	…
	
	

	Tổng cộng
	


IV. NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (ngoài các chính sách pháp luật quy định):
1. Thu nhập bình quân:

	STT
	Nội dung
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

(6 tháng đầu năm)

	01
	Thu nhập bình quân/nhân viên/tháng (từ trưởng – phó phòng trở xuống )
	
	
	


2. Các chính sách khác:

- Liệt kê các chính sách đãi ngộ đối với người lao động (ngoài việc đóng BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định, Doanh nghiệp còn có chính sách khác cho nhân viên như: Khám bệnh định kỳ hàng năm, tổ chức tham quan – nghỉ mát, chính sách đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên, chế độ lương – thưởng:


3. Các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp:

(: Chi bộ

(: Công đoàn

(: Đoàn Thanh niên

(: Các tổ chức khác (liệt kê cụ thể): ………………………………………………………….......................................................
V. ĐẦU TƯ, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ; ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT, ÁP DỤNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIẾN TIẾN:

.
………………………………………………………………………………………………….

VI. GIẢI PHÁP SÁNG TẠO, VƯỢT KHÓ PHỤC HỒI NHANH TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IX. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT CỦA DOANH NGHIỆP: 

Các thành tích mà doanh nghiệp đạt được trong 05 năm qua (Các danh hiệu, huân chương, bằng khen, giấy khen…)
	Stt
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
	CƠ QUAN CẤP
	THỜI GIAN

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	…
	
	
	


	XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH

 KHEN THƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  . . . tháng . . . năm 2023





[Tên Doanh nghiệp]
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